	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II-2023-2024

	Họ và tên:
	Môn : CÔNG NGHỆ–  LỚP : 8

	Lớp:
	Thời gian:  45 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm (bằng số)
	Điểm (bằng chữ)

	
	
	
	



A. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) 
I. Chọn đáp án đúng nhất rồi điền vào bảng trả lời trắc nghiệm ở phần bài làm.
Câu 1. Ngành nghề nào sau đây không thuộc lĩnh vực cơ khí ?
A. Kĩ sư cơ khí.                                 			B. Thợ hàn             
C. Kĩ thuật viên nông nghiệp.           			D. Thợ cơ khí và sửa chửa máy móc
Câu 2. Việc làm nào sau đây không đảm bảo an toàn điện khi sửa chữa điện ?  
A. Cắt nguồn điện và treo biển thông báo.		B. Sử dụng đúng cách trang bị bảo hộ.
C. Bảo vệ an toàn điện cho mỗi công việc. 		D. Không cần treo biển thông báo.
Câu 3. Mạch điện điều khiển đơn giản gồm những bộ phận nào sau đây ?
A. Nguồn điện, cảm biến.
B. Bộ phận xử lý và điều khiển, đối tượng điều khiển. 
C. Nguồn điện, cảm biến, bộ phận xử lý điều khiển và đối tượng điều khiển.
D. Nguồn điện, cảm biến, bộ phận xử lý và điều khiển.
Câu 4. Thiết bị truyền dẫn, đóng cắt và bảo vệ có chức năng  nào sau đây ?
A. Cung cấp điện.					B. Bảo vệ mạch điện khỏi bị quá tải, cháy chập.
C. Dùng để truyền tải, đóng cắt nguồn điện.
D. Dùng để truyền tải, đóng cắt nguồn điện, bảo vệ mạch điện khỏi bị quá tải, chập cháy.
Câu 5. Đặc điểm của thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện là gì ?
A. Lắp đặt, bảo trì hệ thống dây điện, máy móc điện, các thiết bị điện, đường dây và dây cáp cung cấp và tryền tải điện.
B. Lắp đặt, bảo trì hệ thống dây điện. 
C. Lắp đặt, bảo trì hệ thống dây điện, máy móc điện.
D. Lắp đặt đường dây và dây cáp cung cấp và tryền tải điện.
Câu 6. Nghề nào không thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện ?
A. Kĩ sư điện                                                        	B. Kĩ thuật viên kết cấu
C. Thợ lắp đặt sữa chữa thiết bị điện                   	D. Kĩ thuật viên kĩ thuật điện
Câu 7. “Đường dây cao áp và trạm biến áp có thể phóng điện qua không khí hoặc truyền xuống đất gây nguy hiểm cho người khi đến gần” thuộc loại nguyên nhân nào của tai nạn điện ?                                                                                                                                                                 A. Do tiếp xúc trực tiếp với vật mang điện                                                                                                                         B. Do tiếp xúc gián tiếp với máy móc, thiết bị nhiễm điện    	                                                             
C. Do vi phạm khoảng cách an toàn với lưới điện cao áp và trạm biến áp                                                                                        D. Không xác định được.                                                                                                                          
Câu 8. Một người đang đứng dưới đất, tay chạm vào tủ lạnh rò điện. Em phải làm gì để tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện?                                                                                                                                     
A. Dùng tay trần kéo nạn nhân rời khỏi tủ lạnh.                                                                                                         B. Gọi người đến cứu.                                                                                                                                          C. Lót tay bằng vải khô kéo nạn nhân rời khỏi tủ lạnh.                                                                                                                                                  D. Rút phích cắm(nắp) cầu chì hoặc ngắt aptomat, lót tay bằng vải khô kéo nạn nhân ra.                                                                                                                                                      
[bookmark: _Hlk164266400]Câu 9. Một người bị dây điện trần (không bọc cách điện) của lưới điện hạ áp 220V bị đứt đè lên người. Cách xử lý  nào sau đây là an toàn nhất ?                                                                                                                        A. Đứng trên ván gỗ khô, lót tay bằng vải khô dùng sào tre (gỗ) khô hất dây điện ra khỏi nạn nhân.                                                                                                            
B. Nắm tóc nạn nhân kéo ra khỏi dây điện.                                                                                                                  C. Lót tay bằng vải khô, dùng sào tre (gỗ) khô hất dây điện ra khỏi nạn nhân.                                                               D. Đứng trên ván gỗ khô. 
Câu 10. Loại mô đun cảm biến nào được sử dụng trong mạch điện điều khiển đèn chiếu sáng giao thông tự động?
A. Cảm biến nhiệt độ.          B. Cảm biến ánh sáng.  	 C. Cảm biến độ ẩm.             D. Cảm biến hồng ngoại.
Câu 11. Vai trò của mô đun cảm biến là gì ?
A. Cảm nhận và biến đổi các tín hiệu đầu vào (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, chuyển động,...) thành tín hiệu điện 
B. Nhận và xử lí tín hiệu đầu ra của cảm biến để điều khiển tiếp điểm đóng, cắt.
C. Điều khiển đóng, cắt nguồn điện cho các thiết bị điện theo tín hiệu cảm nhận của cảm biến.
D. Nhận tín hiệu từ mạch điện tử để đóng, cắt nguồn điện cấp cho phụ tải điện.

II. Câu nào sau đây Đúng (Đ) hoặc Sai (S)
Câu 12. Không xây nhà gần sát đường dây điện cao áp.                                                                                                                                                       
Câu 13. Để đo độ dài các chi tiết có kích thước lớn hơn 1000mm, người ta thường dùng thước lá. 
Câu 14. Để an toàn khi đục kim loại  thì cần phải có lưới chắn phoi ở phía đối diện với người đục. 
Câu 15. Người lao động trong lĩnh vực cơ khí cần phải biết đọc bản vẽ, phân tích yêu cầu kĩ thuật, chế tạo và lắp ráp máy móc , thiết bị ,….  

B . TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Câu 16.(1,0 điểm)  Nêu biện pháp an toàn điện ? 
Câu 17.(1,0 điểm) Trong quá trình dũa mà không giữ được dũa thăng bằng thì bề mặt dũa sẽ như thế nào? 
Câu 18.(2,0 điểm) Nêu các bước tiến hành lắp ráp mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến ánh sáng?
Câu 19.(1,0 điểm) Nêu các thiết bị, đồ dùng chính để lắp đặt mạch điện điều khiển quạt ?

BÀI LÀM
I. PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



II. PHẦN TỰ LUẬN:

	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II - NĂM HỌC 2023-2024
Môn:  CÔNG NGHỆ 8 - Lớp : 8
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể giao đề)
I. TRẮC NGHIỆM. (5,0 điểm). Trả lời đúng 1 câu 0,33 điểm.
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đ/ÁN
	C
	D
	C
	D
	A
	B
	C
	D
	A
	B
	C
	Đ
	S
	Đ
	Đ



II. TỰ LUẬN. (5,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 16
1,0 đ
	- Kiểm tra cách điện đồ dùng điện trước khi sử dụng.
- Thực hiện nối đất cho các đồ dùng điện có vỏ kim loại thường xuyên tiếp xúc.
- Không vi phạm an toàn với lưới điện cao áp và trạm biến áp.
- Sử dụng các thiết bị đóng, cắt bảo vệ chống quá tải chống rò rỉ.
	0.25 
0,25 

0,25 
0,25 

	Câu 17
1,0 
	- Nếu không giữ được dũa thăng bằng thì bề mặt vật dũa sẽ bị lồi lõm, chỗ cao chỗ thấp không phẳng và  không nhẵn như yêu cầu. 	
	 1 

	Câu 18
2,0 
	· Bước 1. Xác định vị trí cổng đầu vào nguồn cấp và vị trí cổng đầu ra điều khiển của mô đun
· Bước 2. Xác định các thành phần chính và cách đấu nối của mạch điện
· Bước 3. Chuẩn bị các dụng cụ, vật liệu và thiết bị theo sơ đồ mạch điện
· Bước 4. Tiến hành đấu nối theo sơ đồ mạch điện
· Bước 5. Cấp nguồn và kiểm tra hoạt động của mạch điện. Đánh giá và điều chỉnh.

	0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

	Câu 19
1,0 
	* Các thiết bị, đồ dùng chính để lắp đặt mạch điện điều khiển quạt là: 
+Nguồn điện(12V),
+ Mô đun cảm biến nhiệt độ, quạt (12V).
+Công tắc 2 cực.
	
0,25 
0,5 
0,25 

























[bookmark: _Hlk109983876]MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2023-2024
MÔN : CÔNG NGHỆ 8
- Thời gian làm bài: 45 phút
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 50% trắc nghiệm, 50% tự luận).
- Cấu trúc: + Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.
                    + Phần trắc nghiệm: 5,0 điểm, (gồm 15 câu hỏi, mỗi câu 0,33 điểm)
                    + Phần tự luận: 5,0 điểm ( Biết :1,0 điểm , Thông hiểu: 1,0  điểm; Vận dụng: 2,0 điểm; Vận dụng cao: 1.0 điểm).
	Chủ đề/Nội dung
	Mức độ
	Tổng số câu TN/Tổng số ý TL
	
Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Trắc nghiệm
	Tự luận (ý)
	



	
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Bài 8. Gia công cơ khí bằng tay
	2
0.7 đ
	
	
	1
1 đ
	
	
	
	
	2 câu 
0.7 đ
	1 câu
1 đ
	
1.7 đ

	Bài 9. Ngành nghề trong lĩnh vực cơ khí
	2
0.7 đ
	
	
	
	
	
	
	
	2 câu 
0.7 đ
	
	
0.7 đ 

	Bài 11. Tai nạn điện 
	
	
	1
0.3 đ
	
	
	
	
	
	1 câu 
0.3 đ
	
	
0.3 đ

	Bài 12. Biện pháp an toàn điện
	1
0.3 đ
	1
1 đ
	2
0.7
	
	
	
	
	
	3 câu
1 đ 
	1 câu 
1 đ
	
2 đ

	[bookmark: _GoBack]Bài 13. Sơ cứu người bị tai nạn điện
	
	
	1
0.3 đ
	
	
	
	
	
	1 câu
0.3 đ
	
	
0.3 đ

	Bài 14. Khái quát về mạch điện
	2
0.7 đ
	
	
	
	
	
	
	
	2câu
0.7 đ
	
	
0.7 đ 

	Bài 15. Cảm biến và mô đun cảm biến
	. 
	
	1
0.3 đ
	
	
	
	
	Câu 19
1 đ
	1 câu
0.3 đ
	1 câu
1 đ
	
1.3 đ

	Bài 16. Mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến 
	
	
	1
0.3 đ
	
	
	1
2 đ
	
	
	1 câu
0.3 đ
	1 câu
2 đ
	
2.3 đ

	Bài 17. Ngành nghề trong lĩnh vực kỹ thuật điện
	2
0.7
	
	
	
	
	
	
	
	2 câu
0.7 đ
	
	
0.7 đ

	Tổng số câu TN/Tổng số ý TL (Số YCCĐ)
	9 câu 
	1câu
	6câu
	1câu
	
	1câu
	
	1câu
	15 câu
	4câu
	

	Điểm số
	3 điểm
	1 điểm
	2 điểm
	1 điểm
	
	2 điểm
	
	1,0 điểm
	5 điểm
	5 điểm
	10 điểm

	Tổng số điểm
	4,0 điểm
	3,0 điểm
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	10 điểm
	10 điểm



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2023-2024
MÔN : CÔNG NGHỆ 8
	STT
	Chủ đề
	Nội dung
	Mức độ
Yêu cầu cần đạt
	
Số ý TL/ số câu hỏi TN

	
Câu hỏi

	
	
	
	
	TL
(Số ý)
	TN
(Số câu)
	TL
(Số ý)
	TN
(Số câu)

	1
	Cơ Khí
	- Gia công cơ khí bằng tay
	1.Nhận biêt: 
- Kể tên được một số dụng cụ gia công cơ khí bằng tay. 
- Trình bày được một số phương pháp gia công cơ khí bằng tay. 
- Trình bày được quy trình gia công cơ khí bằng tay. 
2.Thông hiểu:
- Xác định được nguyên nhân gây ra tai nạn điện.
- Mô tả được các bước thực hiện một số phương pháp gia công vật liệu bằng dụng cụ cầm tay.
3.Vận dụng :
- Thực hiện được một số phương pháp gia công vật liệu bằng dụng cụ cầm tay.
	 


	
1
1

	






1
	

	
	
	- Ngành nghề trong lĩnh vực cơ khí
	1. Nhận biết:
- Biết được một số ngành nghề trong lĩnh vực cơ khí
- Biết được một số yêu cầu của người lao động trong lĩnh vực cơ khí.
- Trình bày được đặc điểm cơ bản của một số ngành nghề phổ biến trong lĩnh vực cơ khí
- Nhận biết được sự phù hợp của bản thân đối với một số ngành nghề phổ biến trong lĩnh vực cơ khí.
2. Thông hiểu: - Hiểu những kiến thức cần có của một người lao động trong lĩnh vực cơ khí.
	
	
1
1
	
	

	2
	An toàn điện
	- Tai nạn điện
	1. Nhận biết:
- Biết được tác hại của dòng điện chạy qua cơ thể.
- Nêu được một số nguyên nhân gây tai nạn điện.
2. Thông hiểu: 
- Hiểu được nguyên nhân dẫn đến tai nạn điện.
	
	



2

	
	

	
	
	- Biện pháp an toàn điện

	1. Nhận biết:
- Trình bày được một số biện pháp an toàn điện.
- Kể tên được một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện.
- Nêu được công dụng một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện.
2. Thông hiểu: - Áp dụng được biện pháp an toàn điện khi sử dụng dòng điện sinh hoạt.
- Mô tả được cách sử dụng một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện.
	
	


1
	
1
	

	
	
	- Sơ cứu người bị tai nạn điện
	1. Nhận biết: - Biết được  biện pháp sơ cứu nạn nhân bị điện giật.
- Trình bày được các bước sơ cứu người bị tai nạn điện.
2. Thông hiểu: - Mô tả được cách sử dụng một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện.
-  Chọn dụng cụ phù hợp  và an toàn để tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện.
* Vận dụng cao: Giải thích được lí do không được chạm vào người nạn nhân, không dùng gậy kim loại khi tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện.
	
	


1

1
	
	

	3
	Kĩ thuật điện
	- Khái quát về mạch điện
	1. Nhận biết: - Biết được những bộ phận của mạch điện điều khiển.
- Nêu được đâu là bộ phận truyền dẫn.
- Nêu được chức năng của bộ phận truyền dẫn điện.
2. Thông hiểu: - Hiểu được lợi ích khi sử dụng dụng nguồn điện và đồ dùng điện trong gia đình.- Xác định được thiết bị có chức năng đóng cắt và bảo vệ mạch điện.                                                                                3. Vận dụng :  - Chỉ ra thiết bị dùng để cung cấp điện cho các đồ dùng điện.
	
	1


1






	
	

	
	
	- Cảm biến và mô đun cảm biến
	1. Nhận biết:- Cảm biến là gì ?
- Nhận biết được các cảm biến thường dùng
- Mô đun cảm biến là gì ?
2. Thông hiểu: Phân loại  một số mô đun cảm biến trong mạch điện điều khiển.
- Nêu được vai trò của một số mô đun cảm biến trong mạch điện điều khiển.
3. Vận dụng cao : Sử dụng đúng loại  mô đun cảm biến vào  dụng cụ , thiết bị điện thông dụng .
	
	


1

1
	







1
	

	
	
	- Mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến.
	1. Nhận biết:- Biết được các bộ phận chính của mạch điện điều khiển .
- Biết vẽ được sơ đồ khối của một mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến.
- Biết được vai trò của mỗi bộ phận trong mạch điện.
2. Vận dụng: Lắp ráp được mạch điều khiển sử dụng mô đun cảm biến 
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	- Ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật điện. 
	1. Nhận biết :- Biết được một số ngành nghề trong lĩnh vực kỹ thuật điện
 - Đặc điểm một số ngành nghề phổ biến trong lĩnh vực kĩ thuật điện. 
- Một số yêu cầu đối với người lao động trong lĩnh vực kĩ thuật điện
2. Thông hiểu: - Tìm hiểu về sự phù hợp bản thân với ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật điện.
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	Tổng số
	
	15 câu
	4 câu
	



	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II-2023-2024

	Họ và tên:
	Môn : CÔNG NGHỆ   –  LỚP 8
Dành cho học sinh khuyết tật

	Lớp:
	Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm (bằng số)
	Điểm (bằng chữ)

	
	
	
	


A. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) 
I. Chọn đáp án đúng nhất rồi điền vào bảng trả lời trắc nghiệm ở phần bài làm.
Câu 1. Ngành nghề nào sau đây không thuộc lĩnh vực cơ khí ?
A. Kĩ sư cơ khí                                 B. Thợ hàn             
C. Kĩ thuật viên nông nghiệp           D. Thợ cơ khí và sửa chửa máy móc
Câu 2. Việc làm nào sau đây không đảm bảo an toàn điện khi sửa chữa điện ?  
A. Cắt nguồn điện và treo biển thông báo
B. Sử dụng đúng cách trang bị bảo hộ
C. Bảo vệ an toàn điện cho mỗi công việc 
D. Không cần treo biển thông báo.
Câu 3. Mạch điện điều khiển đơn giản gồm những bộ phận nào sau đây ?
A. Nguồn điện, cảm biến
B. Bộ phận xử lý và điều khiển, đối tượng điều khiển 
C. Nguồn điện, cảm biến, bộ phận xử lý điều khiển và đối tượng điều khiển
D. Nguồn điện, cảm biến, bộ phận xử lý và điều khiển
Câu 4. Thiết bị truyền dẫn, đóng cắt và bảo vệ có chức năng  nào sau đây ?
A. Cung cấp điện.
B. Bảo vệ mạch điện khỏi bị quá tải, cháy chập.
C. Dùng để truyền tải, đóng cắt nguồn điện.
D. Dùng để truyền tải, đóng cắt nguồn điện, bảo vệ mạch điện khỏi bị quá tải, chập cháy.
Câu 5. Đặc điểm của thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện là gì ?
A. Lắp đặt, bảo trì hệ thống dây điện, máy móc điện, các thiết bị điện, đường dây và dây cáp cung cấp và tryền tải điện.
B. Lắp đặt, bảo trì hệ thống dây điện. 
C. Lắp đặt, bảo trì hệ thống dây điện, máy móc điện.
D. Lắp đặt đường dây và dây cáp cung cấp và tryền tải điện.
Câu 6. Nghề nào không thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện ?
A. Kĩ sư điện                                                        B. Kĩ thuật viên kết cấu
C. Thợ lắp đặt sữa chữa thiết bị điện                   D. Kĩ thuật viên kĩ thuật điện
II. Câu nào sau đây Đúng (Đ) hoặc Sai (S)
Câu 7. Không xây nhà gần sát đường dây điện cao áp.                                                                                                                                                        
Câu 8. Để đo độ dài các chi tiết có kích thước lớn hơn 1000mm, người ta thường dùng thước lá 
Câu 9. Để an toàn khi đục kim loại  thì cần phải có lưới chắn phoi ở phía đối diện với người đục. 
Câu 10. Người lao động trong lĩnh vực cơ khí cần phải biết đọc bản vẽ, phân tích yêu cầu kĩ thuật, chế tạo và lắp ráp máy móc , thiết bị ,….  
B . TỰ LUẬN (5 đ)
Câu 11. Nêu biện pháp an toàn điện ? 



BÀI LÀM
I/ PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


II/ PHẦN TỰ LUẬN:

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	


































HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II - NĂM HỌC 2023-2024
Môn:  CÔNG NGHỆ 8 - Lớp : 8
Dành cho học sinh khuyết tật
Thời gian làm bài: 45phút (Không kể giao đề)
      I. TRẮC NGHIỆM. (5,0 điểm). Trả lời đúng 1 câu 0,5 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	D
	C
	D
	A
	B
	Đ
	S
	Đ
	Đ



     II. TỰ LUẬN. (5,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 11
5,0 đ
	- Kiểm tra cách điện đồ dùng điện trước khi sử dụng.
- Thực hiện nối đất cho các đồ dùng điện có vỏ kim loại thường xuyên tiếp xúc.
- Không vi phạm an toàn với lưới điện cao áp .
- Không vi  phamj an toàn  với  trạm biến áp.
- Sử dụng các thiết bị đóng, cắt bảo vệ chống quá tải chống rò rỉ.
	1 
1 
1 
1 
1 














